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ĐỀ ÔN TIẾNG VIỆT KHỐI 3 

 

Đề 1 

Câu 1: Đọc bài : Ở lại với chiến khu ( TV lớp 3 – tập 2 – trang 13) rồi trả lời các 

câu hỏi sau:  

+ Trung đoàn trưởng đến gặp chiến sĩ nhỏ tuổi để làm gì? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

+ Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

+ Lời nói của Mừng có gì đáng cảm động? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

+ Tìm hình ảnh so sánh ở câu cuối bài? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Câu 2. Tìm các từ: 

a)  Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau : 

-   Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi: ............................. 

-   Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn,…khéo léo 

của người và thú: ........................... 

-  Dòng nước chảy nhanh và mạnh:  .......................... 

 

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau : 

-   Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, hay dùng trong dàn nhạc dân 

tộc, trong chùa: ................................. 

-  Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường, … bằng đường nét, màu sắc: ............................... 

Câu 3. Em đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau: 

a) Ở nhà em thường giúp bà xâu kim. 

 

b) Trong lớp Liên luôn chăm chú nghe giảng. 

 

c) Hai bên bờ sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt. 

 

d) Trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về ríu rít. 



 

Câu 4. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch dưới trong các câu sau: 

a) Mô-da là một nhạc sĩ thiên tài. 

………………………………………………………………………………………. 

 

b) Cầu thủ Hồng Sơn đi bóng rất điêu luyện. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đề 2 

   Câu 1. Đọc bài “Nhà ảo thuật” trang 40 - Tiếng Việt 3 tập 2 và trả lời câu hỏi sau. 

a) Vì sao chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

b) Hai chị em gặp và giúp nhà ảo thuật như thế nào ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

c) Vì sao hai chị em không nhờ chú Lý dẫn vào rạp ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………… 

d) Những chuyện gì đã xảy ra khi mọi người uống trà ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 2: Tìm từ chứa tiếng có vần ươc hoặc ươt, có nghĩa như sau:  

- Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ: ………………… 

- Thi không đỗ: ………………… 

- Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh: ………………… 

 

Câu 3. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu? , trong các câu sau: 

a) Các em nhỏ chơi đá bóng ở bãi cỏ sau đình. 

 

b) Ngoài vườn, hoa hồng và hoa loa kèn đang nở rộ. 

 

c) Bầy chim sẻ đang ríu rít trò chuyện trong vòm lá. 

 

 

Câu 4. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong các câu dười đây: 



Câu Câu hỏi 

 

a) Trương Vĩnh Kí hiểu biết rất rộng. 

 

 

........................................................................ 

 

b) Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt 

ngày đêm. 

 

 

....................................................................... 

 

c) Hai chị em thán phục nhìn chú Lý. 

 

 

.......................................................................... 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Đề 3 

 

Câu 1. Đọc bài: Chú ở bên Bác Hồ( TV lớp 3 – tập 2 – trang 16) trà lời các câu hỏi 

sau: 

+ Ghi lại những câu thơ cho thấy Nga rất mong nhớ chú? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Khi Nga nhắc đến chú, thái độ của bố và mẹ ra sao? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+ Em hiểu câu nói của bố bạn Nga nói như thế nào?   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+ Vì sao những chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốc được nhớ mãi? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+ Chúng ta phải làm gì đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- 

Câu 2. Tìm các từ chứa tiếng có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau :  

-   Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh 

trường, lớp trong một ngày : …………………… 

-  Người có sức khỏe đặc biệt: …………………… 

-  Quẳng đi : ………………… 

Câu 3. Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Khi nào? trong các câu sau: 

a. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, quân ta đã thắng lớn ở Điện Biên Phủ. 

b. Đêm hôm ấy, chị Bưởi phải vượt sông Kinh Thầy để chuyển công văn từ xã lên 

huyện. 

c. Năm mười bốn tuổi, Hoà xin mẹ cho được đi đánh giặc. 

Câu 4. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau 

a) Giữa Hồ Gươm là Tháp Rùa tường rêu cổ kính xây trên gò đất cỏ mọc xanh um. 

     b) Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh mỗi câu chuyện mỗi vở kich mỗi cuốn phim…vv đều 

là một tác phẩm nghệ thuật  



  

TẬP LÀM VĂN 

Đề 1: Viết một đoạn văn ( từ 7 đến 10 câu) kể về một người lao động trí óc mà em 

biết. 

Gợi ý: 
a) Người đó là ai, làm nghề gì? 

b) Hình dáng, tính tình người đó như thế nào? 

c) Người đó hằng ngày làm những việc gì? 

d) Người đó làm việc như thế nào? 

e) Tình cảm của em đối với người đó như thế nào? 

 

 

Đề 2: Viết đoạn văn ngắn ( từ 7 đến 10 câu) kể về một vị anh hùng dân tộc mà em 

biết. 

Gợi ý: 
a) Người đó là ai? 

b) Em hãy kể vài điều về người đó? 

c) Tình cảm của em đối với người đó như thế nào? 

 

 

Đề 3: Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể về một buổi biếu diễn nghệ thuật mà 

em được xem. 

Gợi ý: 

a) Đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì?  

b) Buổi biểu diễn nghệ thuật được tổ chức ở đâu? Khi nào? 

c) Em xem buổi biểu diễn nghệ thuật đó cùng ai? 

d) Buổi biểu diễn nghệ thuật đó có những tiết mục nào? 

e) Em thích nhất tiết mục nào? Hãy kể cụ thể về tiết mục đó? 

 


